         UBND HUYỆN HOÀI ÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

[image: image1][image: image2.png]


          

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN MÔN LỊCH SỬ
Năm học: 2014-2015
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1. (3 điểm)
Trình bày những biến đổi của các nước châu Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Trong những biến đổi đó, biến đổi nào là quan trọng nhất? vì sao?

Câu 2. (5 điểm)
Lập bảng thống kê các sự kiện chính của tiến trình Pháp xâm lược Việt Nam. Qua đó, bằng những kiến thức lịch sử từ 1858 – 1884, em hãy nhận xét về thái độ của triều đình Huế và thái độ của nhân dân ta.

Câu 3. (5 điểm)
Hãy so sánh phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX và phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX theo bảng sau:

	Nội dung so sánh
	Phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX
	Phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX

	Bối cảnh lịch sử
	
	

	Lực lượng lãnh đạo
	
	

	Mục tiêu đấu tranh
	
	

	Hình thức đấu tranh
	
	

	Lực lượng tham gia
	
	

	Kết quả - Ý nghĩa
	
	


Câu 4. (3 điểm)
Nước Đức và nước Mỹ đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929-1933 bằng cách nào? Hãy nêu nhận xét của em về hai cách giải quyết khủng hoảng của hai nước này?
Câu 5. (4 điểm)
         Chính sách đối ngoại của nhà Lý? Em hãy liên hệ với chính sách ngoại giao của nhà nước ta đối với Trung Quốc trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông hiện nay? Em có nhận xét gì về hành động của Trung quốc ở Biển Đông?
---------------------Hết-------------------------
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀI ÂN

HƯỚNG DẪN CHẤM
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN 

Năm học 2014-2015. Môn thi Lịch Sử.

A-NỘI DUNG CHỦ YẾU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
	Câu
	Nội dung
	Điểm
Điểm


	Câu 1

   3 điểm


	Trình bày những biến đổi của các nước châu Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Trong những biến đổi đó, biến đổi nào quan trọng nhất? Tại sao?

- Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước châu Á (trừ Nhật Bản) là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây. 
- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào giải phóng dân tộc đã diễn ra ở châu Á. 
- Tới cuối những năm 50, phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập. Sau đó, hầu như trong suốt nữa sau thế kỉ XX, tình hình châu Á lại không ổn định bởi diễn ra các cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc, nhất là khu vực Đông nam Á và Trung Đông.Sau chiến tranh lạnh, lại xảy ra xung đột, li khai, khủng bố...
- Cùng nhiều thập kỉ qua, một số nước châu Á đã đạt tăng trưởng nhanh về kinh tế như Trung Quốc, Hàn Quốc,..Ấn Độ là một trường hợp tiêu biểu với cuộc " cách mạng xanh" trong nông nghiệp, sự phát triển của công nghiệp phần mềm, các ngành công nghiệp thép, xe hơi.

- Trong các biến đổi trên, thì việc giành độc lập của các nước châu Á là quan trọng nhất. Bởi vì đây là nền tảng để phát triển kinh tế, văn hoá, chính trị - xã hội và tiến hành hợp tác phát triển.
	0.5 

điểm
0.5 

điểm

0.5 

điểm

0.75 điểm

0.75 điểm



	Câu 2
   5 điểm


	Bảng kê các sự kiện chính của tiến trình Pháp xâm lược Việt Nam (1858 – 1884). (Mỗi ý dúng được 0.25 điểm)
       Niên đại

                               Sự kiện

Ngày 01/9/1858

Pháp đánh chiếm bán đảo Sơn Trà, 
mở màn xâm lược Việt Nam

Tháng 02/1859

Pháp đánh Gia Định

Tháng 02/1862

Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì

Ngày 05/6/1862

Kí hiệp ước Nhâm Tuất

Tháng 06/1867

Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì

Ngày 20/11/1873

Năm 1874

Pháp đánh thành Hà Nội
Kí Hiệp ước Giáp Tuất

Ngày 18/8/1883

Pháp đánh vào Huế, triều đình đầu hàng kí Hiệp ước Hác–măng

Ngày 06/6/1884

Kí Hiệp ước Pa-tơ-nốt 

* Nhận xét:

Thời gian

Triều đình

Nhân dân

1858 - 1862

Triều đình Huế có tổ chức chống Pháp nhưng thiếu kiên quyết, thiếu đường lối…….Từ chỗ chống cự yếu ớt đến việc chọn con đường cắt đất cầu hoà. (0.5 điểm)
Nhân dân đánh giặc 

dũng cảm, góp phần làm

 thất bại kế hoạch xâm 

lược của địch; nhiều tấm 

gương yêu nước xuất 

hiện như: Trương Định,

 Nguyễn Trung Trực………………

(0.5 điểm)

1863 - 1867

Triều đình đối phó tiêu cực với âm mưu của Pháp (chuộc đất), quay lưng chống lại phong trào kháng chiến của nhân dân, khước từ các đề nghị canh tân đất nước. (0.5 điểm)
Nhân dân tiếp tục chống
 Pháp (không tuân lệnh 
triều đình, kết hợp chống
 Pháp với chống phong 
kiến đầu hàng) như cuộc 
chiến đấu dưới sự lãnh 
đạo của Trương Định, 
Trương Quyền, Phan 
Liêm, Phan Tôn, 
Nguyễn Trung Trực,….
(0.5 điểm)
1873 - 1884

Triều đình tổ chức kháng chiến nhưng dè dặt, đi đến thoả hiệp kí kết các Hiệp ước cầu hoà, đầu hàng và kết thúc vai trò lịch sử.
(0.5 điểm)
Nhân dân kiên quyết 
kháng chiến:
- Cuộc chiến đấu của 
Chưởng Cơ tại Ô Thanh 
Hà, nhân dân phục kích
 giết chết Gacniê ngày
 21/2/1873. (0.25 điểm)
- Quân dân ta cùng với 
quân cờ đen của Lưu 
Vĩnh Phúc giết 
chết Rivie ngày 19/5/1883.
            (0.25 điểm) 


	   2 điểm

   1 điểm

   1 điểm

  1 điểm

	
	
	

	Câu 3
  5 điểm


	Bảng so sánh……………
Nội dung so sánh

Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX

Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX

Bối cảnh lịch sử

Sau Hiệp ước Patơnot 1884, thực dân Pháp về cơ bản đã đặt được ách thống trị trên toàn bộ Việt Nam.                      
Cuộc khai thác thuộc 
địa lần thứ nhất của thực 
dân Pháp dẫn đến sự 
chuyển biến về kinh tế, 
xã hội ở Việt Nam và 
các trào lưu tư tưởng 
bên ngoài xâm nhập vào 
VN.       
Lực lượng lãnh đạo

Văn thân, sĩ phu yêu nước

Những nhà nho yêu nước 
đang trên đà tư sản hoá

Mục tiêu đấu tranh

Chống Pháp, giành độc lập, khôi phục các chế độ phong kiến.

Chống Pháp, giành độc 
lập, hướng theo chế độ 
tư bản chủ nghĩa. Gắn 
độc lập xã hội với việc 
xây dựng một xã hội tốt 
đẹp hơn.

Hình thức đấu tranh

Chỉ khởi nghĩa vũ trang

Phong phú đa dạng: bạo
 động, cải cách, mở 
trường, tuyên truyền, 
lập hội…..

Lực lượng tham gia

Văn thân, sĩ phu yêu nước, nông dân.

Nhiều tầng lớp: thợ 
thuyền, nhà nho, nông 
dân, nhà buôn, binh 
lính, học sinh….

Kết quả - Ý nghĩa

- Gây cho địch nhiều tổn thất, nhưng cuối cùng bị đàn áp và thất bại.

- Là sự tiếp nối phong trào đấu tranh của giai đoạn trước; làm chậm quá trình bình định quân sự và thiết lập bộ máy thống trị của thực dân Pháp.

- Dấy lên phong trào yêu 
nước theo khuynh hướng 
mới, với hình thức đấu 
tranh phong phú; có 
những đóng góp nổi 
bật về văn hoá.

- Tuy thất bại, phong trào 
đã thức tỉnh lòng yêu 

nước của quần chúng

 nhân dân, đánh dấu bước
 phát triển mới của phong
 trào yêu nước và cách 
mạng Việt Nam.


	0.75 điểm
0.75 điểm
 0.75 điểm

0.75 điểm

0.5 điểm

   1.5
điểm

	Câu 4

3 điểm
	- Nước  Đức: Phát xít hóa bộ máy chính quyền, chuẩn bị chiến tranh đòi chia lại thế giới ( những việc làm của chính quyền Hít le).
- Nước Mĩ: Tiến hành cải cách (nội dung cơ bản những cải cách của Rudoven,...).

Nhận xét: 

- Chính sách hiếu chiến của Đức cùng với chính sách đối ngoại của Mĩ giai đoạn này đã góp phần bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ 2.
	1điểm
1điểm

1điểm



	Câu 5
   4 điểm
	Chính sách đối ngoại của nhà Lý: vừa mềm dẽo vừa cứng rắn quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cụ thể:
- Đặt quan hệ ngoại giao bình thường với nhà Tống, Champa.
- Kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ (minh chứng)

Liên hệ chính sách đối ngoại của nhà nước ta với Trung Quốc trong việc tranh chấp biển Đông: cũng vừa mềm dẻo vừa cứng rắn ...cụ thể:

- Mềm dẻo: quan hệ bình thường với Trung Quốc.

- Cứng rắn: tìm mọi cách bảo vệ độc lập chủ quyền như dựa vào luật pháp quốc tế, chứng minh chủ quyền của mình, kêu gọi các quốc gia trên thế giới ủng hộ.

Nhận xét:

- Hành động ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế. (minh chứng)
- Có mưu đồ độc chiếm biển đông, đáng bị lên án. (minh chứng)
	0.5 đ

0.5 đ 
0.5 đ
0.5 đ 
0.5đ 
0.5 đ 
0.5đ 
0.5 đ 
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